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Đơn vị tính
Thực hiện 

T7/2017
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hiện T8/2017
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Ước thực 
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so với 

T7/2017 (%)

Ước thực 

hiện T8/2017 

so với 

T8/2016(%)

Ước thực 

hiện 8T/2017 

so với 

8T/2016(%)

Khí tự nhiên dạng khí M3 3 416 314 3 447 618 28 141 064   100,92   99,11   107,74

Tôm đông lạnh Tấn   74   75   379   101,49   178,57   96,66

Bột mịn, bột thô và bột viên to cá hay động vật giáp xác… Tấn   380   960  4 287   252,43   112,94   99,33

Thức ăn cho gia súc Tấn  5 430  7 123  54 728   131,18   75,64   91,99

Thức ăn cho gia cầm Tấn  2 483  3 450  29 177   138,94   94,37   76,54

Bia dạng lon 1000 Lít  6 690  6 700  43 363   100,16   110,54   111,21

Khăn mặt, khăn tắm và khăn khác dùng trong phòng Tấn  4 601  4 994  23 619   108,55   117,46   105,48

Bộ com-lê, quần áo đồng bộ, áo jacket 1000  Cái  3 382  3 586  2 470   106,05   113,79   100,88

Áo sơmi cho người lớn 1000  Cái  2 404  2 601  19 277   108,17   103,76   98,66

Polyaxetal, polyete và nhựa epoxy dạng nguyên Tấn   895  1 650  8 477   184,36   108,98   103,24

Tấm lát đường và vật liệu lát, ốp lát 1000 M2  2 137  2 118  15 967   99,08   118,49   128,51

Gạch xây bằng đất nung 1000 Viên  34 802  36 868  282 906   105,94   127,62   102,83

Sứ vệ sinh 1000 Cái   228   237  1 677   103,89   57,20   72,16

Sắt, thép không hợp kim dạng thỏi đúc hoặc dạng thô khác Tấn  37 996  40 419  288 987   106,38   111,11   112,92

Tai nghe khác 1000 Cái 8 026 461 9 821 793 66 337 318   122,37   101,18   106,02

Bộ dây đánh lửa và bộ dây khác sử dụng cho xe ca động cơ  Bộ  916 191 1 170 000 6 429 445   127,70   117,35   109,73

Tàu đánh bắt thuỷ hải sản, các loại tàu chuyên dụng Triệu đồng  6 147  6 395  34 116   104,04   67,28   169,54

Điện thương phẩm TrKwh   198   205  1 436   103,28   110,72   112,24

Nước uống được 1000 M3  3 320  3 408  24 650   102,66   106,72   108,27


